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	STT
	HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN
	LỚP
	SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA SV
	HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ
	GHI CHÚ

	1
	Vũ Hồng
	Ân
	20T4-TKW1
	0707732078
	14/1A ấp Tân Tiến, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP.HCM
	

	2
	Lý Gia
	Bảo
	20T4-TKW1
	0842522669
	52/38, Nguyễn Sỹ Sách, phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM
	

	3
	Trần Gia
	Bảo
	20T4-TKW1
	0704724909
	466/3/30 Phú Thọ Hòa, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM
	

	4
	Nguyễn Hữu
	[bookmark: _GoBack]Đại
	20T4-TKW1
	0706833204
	xã Phú Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
	

	5
	Nguyễn Trần Hoàng Công
	Danh
	20T4-TKW1
	0562606960
	14/102 Nguyễn Quang Diêu, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP.HCM
	

	6
	Nguyễn Thế
	Dinh
	20T4-TKW1
	0937654459
	Ấp Xây Dựng, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
	

	7
	Cao Đơn
	Dương
	20T4-TKW1
	0906787916
	12/2A Phan Văn Hớn, khu phố 4, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM
	

	8
	Võ Ngọc
	Dương
	20T4-TKW1
	0343178161
	Thôn Điền An , xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
	

	9
	Phạm Thành
	Duy
	20T4-TKW1
	0399379005
	Xóm 10, xã Khánh Hồng, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
	

	10
	Đỗ Minh
	Giang
	20T4-TKW1
	0332527808
	xã Tiến Dũng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
	

	11
	Vũ Thị Bảo
	Hân
	20T4-TKW1
	0938160172
	81/1/6 Nghĩa Hòa, phường 6, quận Tân Bình, TP.HCM
	

	12
	Nguyễn Tuấn
	Hào
	20T4-TKW1
	0848308038
	Thôn 1A, Xã Ea M nang, huyện Cư Mgar, Đắk Lắk
	

	13
	Đinh Trọng
	Hiếu
	20T4-TKW1
	0976045953
	Thôn Tiêu Hạ, Xã Tiêu Động, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam
	

	14
	Đỗ Minh
	Hoàng
	20T4-TKW1
	0388435721
	Thôn Hòa Tây, xã Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên- Huế
	

	15
	Nguyễn Trần Đình
	Huy
	20T4-TKW1
	0394606274
	745/55 Quang Trung, phường  12, quận Gò Vấp, TP.HCM
	

	16
	Lương Trấn
	Khang
	20T4-TKW1
	0936030260
	Ấp Đền Thờ, xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng
	

	17
	Huỳnh Trịnh Bảo
	Khanh
	20T4-TKW1
	0939053004
	9/5 Nguyễn Văn Quá, Khu Phố 4, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM
	

	18
	Lê Nguyễn Anh
	Khoa
	20T4-TKW1
	0369011436
	236/9 Nguyễn Thị Lắng, tổ 4, ấp Phú Lợi, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM
	

	19
	Ngô Anh
	Khoa
	20T4-TKW1
	0961423584
	C5/17B, tổ 5, ấp 3, xã Quy Đức, huyện Bình Chánh, TP.HCM
	

	20
	Nguyễn Vũ Đăng
	Khoa
	20T4-TKW1
	0932842070
	436A/60 Đường 3/2, phường 12, quận 10, TP.HCM
	

	21
	Lê An Tuấn
	Kiệt
	20T4-TKW1
	0936132837
	Khối 9 Hợp Thái, thị trấn Quỳ Hợp, Huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An
	

	22
	Bùi Phạm Phương
	Lâm
	20T4-TKW1
	0345120051
	25 đường số 44, phường 14, quận Gò Vấp, TP.HCM
	

	23
	Trương Văn
	Mạnh
	20T4-TKW1
	0921572229
	15/7A ấp Mỹ Hòa 4, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP.HCM
	

	24
	Trương Văn
	Minh
	20T4-TKW1
	0932784977
	Thôn 3, Xã Nghĩa Dõng, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
	

	25
	Lê Yến
	Ngân
	20T4-TKW1
	0396383965
	59/3 Ấp Đông Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, TP.HCM
	

	26
	Trần Nguyễn Thúy
	Ngân
	20T4-TKW1
	0795290513
	5/16 Nghĩa Hòa, phường 6, quận Tân Bình, TP.HCM
	

	27
	Nguyễn Công
	Nhật
	20T4-TKW1
	0907993381
	27 Đô Đốc Thủ, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP.HCM
	

	28
	Vòng Hòa
	Phi
	20T4-TKW1
	0938646815
	205/1/108 đường Liên Khu 45, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM
	

	29
	Lê Hoàng
	Phú
	20T4-TKW1
	0933901083
	60/48 ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, TP.HCM
	

	30
	Phạm Nguyễn Phi
	Phụng
	20T4-TKW1
	
	22/6A ấp Đông Lân 1, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM
	

	31
	Nguyễn Nam
	Phương
	20T4-TKW1
	0937160080
	24 Nguyễn Kim Cương, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM
	

	32
	Đinh Vỹ
	Quang
	20T4-TKW1
	0355761289
	Đội 6, xóm Quán, xã Hương Cần, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ
	

	33
	Phạm Công Trường
	Sơn
	20T4-TKW1
	0968080538
	247/26/1A, Lạc Long Quân, phường 3, Quận 11, TP.HCM
	

	34
	Võ Cao Thái
	Sơn
	20T4-TKW1
	0387800314
	20/302Y Phan Huy Ích, phường 12, Quận Gò Vấp, TP.HCM
	

	35
	Nguyễn Trần Gia
	Thái
	20T4-TKW1
	0773764728
	60/6 H11 Hiệp Nhất, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM
	

	36
	Nìn Chí
	Thắng
	20T4-TKW1
	0384068280
	260 Khuông Việt, phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP.HCM
	

	37
	Tạ Đình Ngọc Phong Duy
	Trung
	20T4-TKW1
	0358775680
	137A ấp Bình Thạnh, xã Nhựt Ninh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An
	

	38
	Nguyễn Ngọc Tường
	Vi
	20T4-TKW1
	0388879373
	361/27 A Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò Vấp, TP.HCM
	

	 Ngày       tháng       năm 2023
P. TRƯỞNG KHOA






Nguyễn Văn Đôn

	
	Ngày       tháng       năm 2023
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG





TS. Châu Văn Bảo


	
	
	




